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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 11/4/2019
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	2391
	Võ Thị Thúy Hằng
	Hàm Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	2 
	2396
	Võ Thị Hoài
	Thạch hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	3 
	2401
	Lê Văn Thắng
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4 
	2402
	Phạm Xuân Hiếu
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	5 
	2403
	Phạm Thị Hà Phương
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	6 
	2404
	Lê Thị Hiển Hạnh
	Võ Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	7 
	2405
	Phan TRọng Tuấn
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8 
	2406
	Đinh Thị Linh
	Quảng Hòa, Ba Đồn, Quảng Bình

	9 
	2408
	Võ Văn Hội
	Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	10 
	2409
	Trần Ngọc Thống
	Văn hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	11 
	2410
	Phạm Hồng Kiên
	Quảng Lộc, Ba Đồn, Quảng Bình

	12 
	2411
	Nguyễn Văn Ninh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	13 
	2412
	Nguyễn Ngọc Chanh
	Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình

	14 
	2413
	Lê Thanh Thiệu
	Vạn Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	15 
	2414
	Ngô Văn Thuyền
	Hoàn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16 
	2415
	Trần Văn Uynh
	ngư Thủy Nam, Lệ Thủy, Quảng Bình

	17 
	2416
	Phạm Hồng tiến
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	18 
	2417
	Trần Đức Hùng
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	19 
	2420
	Phan Thanh Đường
	Trung Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	20 
	2427
	Nguyễn Thanh Bình
	Lệ Ninh, Lệ Thủy, Quảng Bình

	21 
	2501
	Lê Đức anh
	Quảng Trường, Quảng Trạch, Quảng Bình

	22 
	2505
	Nguyễn Thị Như Ngọc
	Quang PHú, Đồng Hới, Quảng Bình

	23 
	2507
	Võ Văn THủ
	Ngư Thủy Bắc, Lệ thủy, Quảng Bình

	24 
	2508
	Trần Quang Huy
	Ngư Thủy Bắc, Lệ thủy, Quảng Bình

	25 
	2510
	Phạm Văn Thành
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	26 
	2514
	Phạm Thị Thuận
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	27 
	2515
	Lê Thị Ngọc Ánh
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28 
	2516
	Hồ Thị Hậu
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	29 
	2517
	Võ Thị Bảo Trung
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	30 
	2519
	Hoàng Thị Thu Phương
	Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	31 
	2520
	Phan Văn Huân
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	32 
	2521
	Phan Thị Hoài Giang
	Hạ Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	33 
	2522
	Nguyễn Văn Quý
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	34 
	2524
	Nguyễn Văn Hải
	Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	35 
	2525
	Trần Xuân Thảo
	Tân Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	36 
	2528
	Nguyễn Viết Phương
	Quảng Phúc,Ba Đồn, Quảng Bình

	37 
	2529
	Trần Nguyễn Phương
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	38 
	2530
	Nguyễn Thị Loan
	Thạch hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	39 
	2533
	Hoàng tiến Dủng
	Quảng Minh,Ba Đồn, Quảng Bình

	40 
	2537
	Phan Văn Hạt
	Bắc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	41 
	2538
	Trần Văn Nghiển
	Ngư Thủy Bắc, Lệ thủy, Quảng Bình

	42 
	2539
	Hoàng Ngọc Kim Cương
	Lương Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	43 
	2540
	Nguyễn Hồng Sơn
	Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	44 
	2542
	Phạm Thị Banh
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	45 
	2543
	Phạm Quang Có
	Dương Thủy, Lệ thủy, Quảng Bình

	46 
	2544
	Nguyễn Nam Đoài
	Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	47 
	2546
	Lê thị Bích Thủy
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	48 
	2549
	Lê Văn Quyết
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	49 
	2550
	Nguyễn Thị Quý
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


